	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
MINH ĐỨC

ĐỀ 1
	


Câu 1: Thực hiện phép tính

a) 

b) 
Câu 2: Tìm x:
a) 42 + x : 3 = 51


b) ;  và x nhỏ nhất
Câu 3: Lớp 6A cần chia 150 quyển vở và 180 bút bi và 45 bút chì vào trong các túi quà mang tặng các bạn ở trung tâm trẻ mồ côi, sao cho số quyển vở, bút bi và bút chì ở mỗi túi đều như nhau.Tính số lượng túi quà nhiều nhất mà các bạn lớp 6A có thể chia được. Khi đó, mỗi túi có bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu bút bi, bao nhiêu bút chì ?
Câu 4: Nam quan sát để thu thập dữ liệu về hoạt động của các bạn lớp 6A2 trong một giờ ra chơi và biểu diễn dưới dạng biểu đồ cột như hình sau:
Số học sinh

14
12
10
8
6
4
2
0
 Đọc sách    Cờ vua   Nhảy dây      Đá cầu        	Hoạt động
a) Lập bảng thống kê hoạt động của học sinh lớp 6A2 trong giờ ra chơi trên?
b) Em hãy cho biết hoạt động nào có nhiều hs tham gia nhất?
[image: ]Câu 5: Hãy kể tên các hình em đã học có trong ảnh dưới đây:

Câu 6: Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB?
b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?








ĐÁP ÁN
Câu 1:


a)  

b) 





   

Câu 2:
a) 42 + x : 3 = 51                                                                                                       
x : 3 = 51 – 42                                                                                                              
x : 3 = 9
x = 9 . 3
           x = 27
b) 









Câu 3:
Gọi a là số túi quà cần tìm.
Ta có: 150 ⋮ a; 180 ⋮ a; 45 ⋮ a; a nhiều nhất ⟹ a ∈ ƯCLN(180; 150; 45)
150 = 2. 3. ; 180 =. . 5; 45 = .5
ƯCLN(180; 150; 45) = 3.5 = 15
⟹ a = 15
Vậy: Số túi quà cần tìm là 15 túi.
Khi đó, mỗi túi có: 150 : 15 = 10 (quyển vở).
                               180 : 15 = 12 (bút bi)
                                 45 : 15 =   3 (bút chì)
Câu 4:
a) Bảng thống kê hoạt động của học sinh lớp 6A2 trong một giờ ra chơi
	Hoạt động
	Số học sinh

	Đọc sách
	11

	Cờ vua
	2

	Nhảy dây
	8

	Đá cầu
	12


b) Hoạt động đá cầu có nhiều học sinh tham gia nhất (12 học sinh)
Câu 5: Các hình có trong ảnh: Hình chữ nhật, hình thang cân.
Câu 6:O
A
B
x

     
a) Trên tia Ox, vì OA< OB (3cm< 6cm)
nên điểm A nằm giữa hai điểm O và C
ta có OA + AB = OB
           3  + AB =    6
                             AB = 6 - 3
                             AB = 3 (cm)
b) Ta có: Điểm A nằm giữa hai điểm O và B
           OA = AB  (=3cm)
nên điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB
	
 ĐỀ 2
	


Câu 1: Thực hiện phép tính

a) 

b) 
Câu 2: Tìm x:
a) x – 105 : 3 = - 23
b) 

;  và x > 3
Câu 3: Bệnh viện A đã huy động 42 bác sĩ, 140 y tá và chia thành các tổ công tác về các địa phương trong thành phố để hỗ trợ phòng chống dịch COVID19. Việc chia tổ cần đảm bảo sao cho số các bác sĩ được chia đều vào các tổ và số y tá cũng vậy. Hỏi có thể chia được nhiều nhất mấy tổ công tác? Khi đó, mỗi tổ có bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu y tá?
Câu 4: Sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam từ 2010 – 2015 được biểu diễn trong biểu đồ sau đây:















a) Lập bảng thống kê sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam từ 2010 – 2015.
b) Em hãy cho biết sản lượng gạo năm nào thấp nhất?

[image: ]Câu 5: Kệ sách có dạng hình gì mà em đã học?

Câu 6: Trên tia Ox, cho các điểm A, B sao cho OA = 3 cm, OB = 9 cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB?
b) Cho điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OC?





ĐÁP ÁN
Câu 1:

a) 



b) 


Câu 2:
a) x – 105 : 3 = - 23                                                                                         
x – 35  = - 23		
x = -23 + 35	
x = 12
b)




mà 
Câu 3:
Gọi a là số tổ cần tìm.
Ta có: 42 ⋮ a; 140 ⋮ a; a nhiều nhất ⟹ a ∈ ƯCLN(42; 140)
42 = 2. 3 . 7 ; 140 = . 5 . 7
ƯCLN(42; 140) = 2 . 7 = 14
⟹ a = 14
Vậy: Số tổ cần tìm là 7 tổ.
Khi đó, mỗi tổ có: 42 : 14 = 3 (bác sĩ).
                            140 : 14 = 10 (y tá)
Câu 4:
a) Bảng thống kê sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam từ 2010 – 2015.
	Năm
	Sản lượng (triệu tấn)

	2010
	6.75

	2011
	7.13

	2012
	7.72

	2013
	6.68

	2014
	6.32

	2015
	6.57


b) Sản lượng năm 2014 là thấp nhất (6.32 triệu tấn)
Câu 5: Các hình có trong ảnh: Hình bình hành
Câu 6:O
A
C
B

Giảix



a) Trên tia Ox, vì OA < OB (3cm < 9cm) 
nên A nằm giữa O và B	
Ta có OA + AB = OB	
              3 + AB = 9  
                    AB = 9 – 3
                    AB = 6(cm) 
b) Vì điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB 
nên AC = CB = AB:2 = 6:2 = 3(cm)
Vì điểm A nằm giữa 2 điểm O và C
nên ta có OA + AC = OC
                 3   +  3   = OC
                                   OC  = 6(cm)

	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
MINH ĐỨC

ĐỀ 3
	


Câu 1: Thực hiện phép tính

a) 

b) 
Câu 2: Tìm x:
a) x + 115 = 400
b) 

;  và x < 70
Câu 3: Bệnh viện A đã huy động 54 bác sĩ, 126 y tá và chia thành các tổ công tác về các địa phương trong thành phố để hỗ trợ phòng chống dịch COVID19. Việc chia tổ cần đảm bảo sao cho số các bác sĩ được chia đều vào các tổ và số y tá cũng vậy. Hỏi có thể chia được nhiều nhất mấy tổ công tác? Khi đó, mỗi tổ có bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu y tá?
Câu 4: Hãy đọc dữ liệu thống kê từ biểu đồ tranh dưới đây và lập bảng thống kê tương ứng: 
	Số lượng bóng đèn sản xuất được trong tuần của phân xưởng B

	Ngày
	Số bóng đèn

	Thứ Hai
	



   

	Thứ Ba
	




    

	Thứ Tư
	







       

	Thứ Năm
	





     

	Thứ Sáu
	




    

	Thứ Bảy
	



   




(  = 50 bóng đèn ;   = 25 bóng đèn )

Câu 5: Kệ sách trong hình có những hình gì mà em đã học:
[image: ]

Câu 6: Trên tia Cx, lấy 2 điểm A và B sao cho CA = 6cm, CB = 3cm.
a) Trong 3 điểm A, B, C, thì điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB ?
c) Điểm B có là trung điểm của đoan thẳng CA không? Vì sao?


ĐÁP ÁN
Câu 1:

a) 



b) 


Câu 2:
Tìm x:
a) x + 115 = 400
x  = 400 - 115									
x =  285	
b) 


Mà x < 70 


Câu 3:
Gọi a là số tổ cần tìm.
Ta có: 54 ⋮ a; 126 ⋮ a; a nhiều nhất ⟹ a ∈ ƯCLN(54; 126)
54 = 2. ; 126 = 2. . 7
ƯCLN(54; 126) = 2.  = 18
⟹ a = 18
Vậy: Số tổ cần tìm là 18 tổ.
Khi đó, mỗi tổ có: 54 : 18 = 3 (bác sĩ).
                             126 :18 = 7 (y tá)
Câu 4:        Bảng thống kê số lượng bóng đèn sản xuất được trong tuần của phân xưởng B
	Ngày
	Số bóng đèn

	Thứ hai
	200

	Thứ ba
	225

	Thứ tư
	400

	Thứ năm
	275

	Thứ sáu
	250

	Thứ bảy
	175


Câu 5: Các hình có trong ảnh: Hình lục giác đều, hình tam giác cân.x
C
B
A

Câu 6:


a) Trên tia Cx, vì CB < CA (3cm< 6cm)
           nên điểm B nằm giữa hai điểm C và A.
b) Ta có CB + BA = CA
                        3  + BA =    6
                                          BA = 6 - 3
                                    BA = 3 (cm)
c) Ta có: Điểm B nằm giữa hai điểm C và A
                      CB = BA  (=3cm)
           nên điểm B là trung điểm của đoạn thẳng CA.


	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
MINH ĐỨC

ĐỀ 4
	


Câu 1: Thực hiện phép tính

a) 

b) 
Câu 2: Tìm x:
a) 12x + 16 = 2020	
b) 

;  và x lớn nhất 
Câu 3: Số học sinh khối 6 của trường Minh Đức có khoảng từ 310 đến 350 học sinh. Mỗi lần xếp hàng 2, 3, 5 thì đều vừa đủ. Hỏi khối 6 trường Minh Đức có bao nhiêu học sinh? 
Câu 4: Biểu đồ tranh sau đây biểu diễn số lượng học sinh lớp 6A và 6B sử dụng các phương tiện khác nhau để đi đến trường
	Đi bộ
	





	Xe đạp
	






	Xe máy (ba mẹ chở)
	





	Phương tiện khác
	















(Mỗi  ứng với 5 học sinh)
a) Có bao nhiêu học sinh đến trường bằng xe đạp?
b) Lập bảng thống kê biểu diễn số lượng học sinh sử dụng các phương tiện đến trường?
[image: ]Câu 5: Kệ sách và khung ảnh có dạng hình gì mà em đã học?

Câu 6: Trên tia Mx, lấy 2 điểm A và N sao cho MA = 3cm, MN = 7cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng AN?
b) Cho điểm B là trung điểm của AN, Tính độ dài đoạn thẳng AB?

ĐÁP ÁN
Câu 1:

a) 



b) 


Câu 2:
a) 12x + 16 = 2020
     12x = 2020 – 16 
    12x = 2004
     x = 2004 : 12
     x = 167
b) 


Câu 3:
Gọi a là số hs cần tìm.
Ta có: a ⋮ 2; a ⋮ 3; a ⋮ 5 và 310 ⩽ a ⩽350
 ⟹ a ∈ BC(2; 3; 5) và 310 ⩽ a ⩽350
BCNN(2; 3; 5) = 2.3.5 = 30
BC(2; 3; 5) = B(30) = { 0; 30; 60;…; 300; 330; 360;…}
Vì 310 ⩽ a ⩽350
nên a = 330
Vậy: Số hs cần tìm là 330 hs.
Câu 4:
a) Có 25 học sinh đến trường bằng xe đạp
b) Bảng thống kê biểu diễn số lượng học sinh sử dụng các phương tiện đến trường
	Phương tiện
	Số học sinh

	Đi bộ
	20

	Xe đạp
	25

	Xe máy (ba mẹ chở)
	20

	Phương tiện khác
	5


Câu 5: Các hình có trong ảnh: Hình chữ nhật, hình lục giác đều.
Câu 6:x
M
B
A
N

Giải


a) Trên tia Mx, vì MA < MN (3cm < 7cm) 
nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B	
Ta có MA + AN = MN	
              3 + AN = 7  
                    AN = 7 – 3
                    AN = 4(cm) 	
b) Vì điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AN 
nên AB = BN = AN : 2 = 4 : 2 = 2(cm)



	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
MINH ĐỨC

ĐỀ 5
	


Câu 1: Thực hiện phép tính

a) 

b) 
Câu 2: Tìm x:
a) x – 87 : 29 = 3
b) 

;  
Câu 3: Số học sinh của một trường có khoảng từ 1500 đến 2000 học sinh. Mỗi lần xếp hàng 12; 15; 28 để tập thể dục đồng diễn thì đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó.
Câu 4: Biểu đồ cột ghép ở hình bên biểu diễn sản lượng cà phê và gạo xuất khẩu của Việt Nam trong ba năm 2017, 2018, 2019.

a) Tính tổng lượng cà phê xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019.
b) Sản lượng gạo xuất khẩu năm 2019 nhiều hơn sản lượng gạo xuất khẩu năm 2018 là bao nhiêu?

Câu 5: Họa tiết có trên thảm có dạng hình gì em đã học:
[image: ]

Câu 6: Trên tia Ax, lấy 2 điểm B và C sao cho AC = 4cm, AB = 6cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng BC?
b) Cho điểm M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng MB?


[bookmark: _GoBack]
ĐÁP ÁN
Câu 1:

a) 

 

b) 


Câu 2:
a) x – 87 : 29 = 3
x – 3 = 3
x = 3 + 3
x = 6
b) 


Câu 3:
Gọi a là số hs cần tìm.
Ta có: a ⋮ 12; a ⋮ 15; a ⋮ 28 và 1500 ⩽ a ⩽ 2000
⟹ a ∈ BC(12; 15; 28) và 1500 ⩽ a ⩽ 2000
12 =  ; 15 = 3.5 ; 28 = . 7
BCNN(12; 15; 28) = .3.5.7 = 420
BC(12; 15; 28) = B(420) = { 0; 420; 840; 1260; 1680; 2100;…}
Vì 1500 ⩽ a ⩽ 2000
nên a = 1680
Vậy: Số hs cần tìm là 1680 hs.
Câu 4:
a) Tổng lượng cà phê xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 là: 

(triệu tấn)
b) Sản lượng gạo xuất khẩu năm 2019 nhiều hơn sản lượng gạo xuất khẩu năm 2018 là:

 (triệu tấn)
Câu 5: Các hình có trong ảnh: Hình bình hành.
Câu 6:x
A
M
C
B

Giải


a) Trên tia Ax, vì AC < AB (4cm < 6cm) 
nên điểm C nằm giữa hai điểm A và B	
Ta có AC + CB = AB	
              4 + CB = 6  
                    CB = 6 – 4
                    CB = 2(cm) 	
b) Vì điểm M là trung điểm của đoạn thẳng CB 
nên CM = MB = CB : 2  =  2 : 2  = 1(cm)

Sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam từ 2010 - 2015
Sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam từ 2010 - 2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	6.75	7.13	7.72	6.68	6.32	6.57	Sản lượng (triệu tấn)
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